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PHỤ LỤC 01: 

Danh sách sản phẩm OCOP đạt bốn (04) sao 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     tháng 8  năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

TT Tên sản phẩm Chủ thể  Địa chỉ 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

01 
Cà phê rang xay 

DAKMARK 

Công ty TNHH 

MTV Nguyên 

Huy Hùng 

Số 472 Hùng 

Vương, thị 

trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà 

90,33 

Sản phẩm có 

tiềm năng đạt 

năm (05) sao 

(đề nghị Trung 

ương xem xét, 

đánh giá, phân 

hạng sản phẩm) 

02 
Cà phê đặc biệt 

Sáu Nhung 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp, 

sản xuất và 

thương mại  

Sáu Nhung 

Thôn 5, xã Hà 

Mòn, huyện 

Đăk Hà 

74,11 

 

 TỔNG CỘNG 02 SẢN PHẨM 
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PHỤ LỤC 02: 

Danh sách sản phẩm OCOP đạt ba (03) sao 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 8 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 
Điểm trung 

bình 

01 
Cà phê bột nguyên 

chất Coffee Đăk Mar 
Hợp tác xã Nông 

nghiệp dịch vụ 

thế hệ mới Đăk 

Mar 

Thôn 2, xã 

Đăk Mar, huyện 

Đăk Hà 

65,67 

02 
Cà phê hạt nguyên 

chất Coffee Đăk Mar 
62,89 

03 

 

Hải Tình Coffee 

 

Hợp tác xã kiểu 

mới sản xuất 

nông nghiệp và 

dịch vụ thương 

mại  Hải Tình 

Thôn Đăk Bình, 

xã Đăk Ngọc, 

huyện Đăk Hà 

67,44 

04 Cà phê Vy Phú Hoàng 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh 

chế biến cà phê 

bột Vy Phú 

Hoàng 

Thôn 6, xã 

Đăk La, huyện 

Đăk Hà 

57,33 

05 
Bột lá Hồng Đẳng 

Sâm Vinnate  

Công ty TNHH 

Vinnate 

Thôn Đăk Gô- 

xã Đăk Kroong, 

huyện Đăk Glei 

53,78 

06 
Hồng Đẳng Sâm thái 

lát Vinnate  
57,89 

07 
Bột Hồng Đẳng Sâm 

Vinnate  
59,11 

08 
Mứt sâm dây Ngọc 

Linh 

Hộ gia đình Phạm 

Thị Mây 

Số 575 Hùng 

Vương, thị trấn 

Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei 

51,44 

09 Thịt khô gác bếp  
Hộ gia đình  

Y Lý Huyền 

Thôn Đăk Dung, 

thị trấn Đăk Glei  

huyện, Đăk Glei 

54,22 

10 
Cà phê Arabica dạng 

bột  

Hộ kinh doanh 

AZ Coffee 

Số 404 Hùng 

Vương, thị trấn 

Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei 

51,33 

11 
Sâm dây Ngọc Linh 

TP Hộ kinh doanh 

Trịnh Thị Phượng 

Thôn 14B, xã 

Đăk Pek, huyện 

Đăk Glei 

50,00 

12 Măng khô  52,89 
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TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 
Điểm trung 

bình 

13 
Trà Sâm dây Ngọc 

Linh Lâm Thịnh  

Công ty cổ phần 

thương mại sản 

xuất và dịch vụ 

Lâm Thịnh 

Số 124 Hùng 

Vương , khối 

phố 4, thị trấn 

Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô 

62,11 

14 
Trà Sâm dây Ngọc 

Linh DATO 

Công ty TNHH 

Thảo Dược Tây 

Nguyên 

Số 298 Hùng 

Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô 

60,00 

 TỔNG CỘNG 14 SẢN PHẨM 
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